Thư mục giới thiệu sách tham khảo lớp 1 &2                                                                                     



 LỜI GIỚI THIỆU
         Kính thưa quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

 Sách là người bạn tốt của chúng ta, sách cho ta tất cả mà không đòi hỏi ở chúng ta điều gì: Sách cho ta nguồn tri thức của nhân loại, sách cho ta những hiểu biêt về cuộc sống. Với cô trò chúng ta thì sách luôn là người bạn tri kỉ giúp cô dạy tốt và giúp các em học tốt.

 Bên cạnh những cuốn sách giáo khoa không thể thiếu, chúng ta phải lựa chọn những cuốn sách tham khảo phù hợp với từng môn học, bởi sách tham khảo là một tài liệu rất cần thiết và hữu ích cho chúng ta ở tất cả các môn.

 Để đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp các thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm và lựa chọn được những cuốn sách cần thiết cho mình, Thư viện Trường Tiểu học An Sơn đã biên soạn Thư mục giới thiệu sách tham khảo mà tủ sách nhà trường mới bổ sung. 
Vì thời gian và trình độ người biên soạn còn hạn chế nên nhất định thư mục còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự phê bình và góp ý của quý bạn đọc để thư mục sau được biên soạn đầy đủ hơn.

                                                                                  THƯ VIỆN

                                                             Nguyễn Thị Thúy
S TK
00425-00242
1. BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Bài tập Tiếng việt 2 cơ bản và nâng cao / Lê Phương Nga.- Tỉnh Quảng Nam: Giáo dục Việt Nam, 2021.-95tr.; hình ảnh.; 27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).- 2Tập.

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

Sách Bài tập Tiếng việt cơ bản và nâng cao tập 1 (theo chương trình Giáo  dục phổ thông 2018) là tài liệu học tập thiết yếu, giúp các em luyện tập để ghi nhớ kiến thức, thuần thực các kỷ năng và học cách vận dụng điều đã học vào thực tế.

Mỗi tuần trong sách gồm hệ thống câu hỏi, bài tập tích hợp các kiến thức, kỷ năng tiếng việt – đọc, viết, nói và nghe. Ngoài ra, đầu mỗi bài học, sách còn ghi vắn tắt mục tiêu các em cần hướng đến khi thực hiện các câu hỏi, bài tập. Giữa và cuối học kì có bài ôn tập, giúp các em luyện tập để nắm chắc nội dung đã học ở các tuần trước.

Hằng ngày, sau khi đã học trên lớp cùng với sách giáo khoa, các em hãy tham khảo và thực hành  thêm ở sách này để có hiệu quả học tập cao nhất.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
00427
2.BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Bài tập Đạo đức  2 cơ bản và nâng cao / Phạm Quỳnh.- Đà Nẵng: Giáo dục Việt Nam, 2021.-55tr.; hình ảnh.; 27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách này giúp quý thầy cô và các em học sinh có thể dễ dàng nhận biết các dạng  bài tập, các em rèn luyện từng năng lực thông qua các yêu cầu của lệnh hoạt động. Chẳng hạn, dạng bài tập/ xây dựng kế hoạch giúp các em rèn luyện năng lực phát triển bản than và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; dạng bài sắm vai xử lý tình huống giúp các em rèn năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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S TK
00428
3. BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Bài tập Tự nhiên và xã hội  2 cơ bản và nâng cao / Phan Thanh Hà.- TP Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021.- 91tr.;hình ảnh.; 27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

Mỗi bài học trong sách gồm hệ thống câu hỏi, bài tập theo các mức độ: Nhận biết, hiểu, vận dụng. Sách chú trọng bài tập tình huống nhằm rèn luyện kỉ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống và phát triển năng lực cho các em. Ngoài ra, các bài tập nâng cao và phần mở rộng, tạo sự tò mò, hứng thú cho học sinh, từ đó các em sẽ thấy sự thú vị và yêu môn học này hơn.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
00429

4. BÀI TẬP MĨ THUẬT 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Bài tập Mĩ thuật  2 cơ bản và nâng cao / Đoàn Dũng Sĩ .- Tỉnh Quảng Nam : Giáo dục Việt Nam, 2021.- 55tr.; hình ảnh.;  27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

 Mỗi bài học trong sách gồm hệ thống câu hỏi, bài tập theo các mức độ: Nhận biết, hiểu, vận dụng. Các câu hỏi, bài tập được tổ chức theo ba hoạt động: Quan sát – thể hiện- vận dụng, đặc biệt chú trọng các dạng bài tập gắn với cuộc sống xung quanh các em, giúp các em phát huy tính sáng tạo của mình.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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S TK
00430
5.BÀI TẬP ÂM NHẠC 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
 Bài tập Âm nhạc 2 cơ bản và nâng cao / Đặng Khánh Nhật.- Đà Nẵng: Giáo dục Việt Nam, 2021.- 59tr.; hình ảnh.; 27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

Mỗi bài học trong sách gồm hệ thống câu hỏi, bài tập theo các mức độ: Nhận biết, hiểu, vận dụng. Ngoài ra, đầu mỗi bài học, sách có phần ghi vắt tắt mục tiêu các em cần hướng đến khi thực hiện các câu hỏi, bài tập.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
00431

6. BÀI TẬP TIẾNG ANH 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Bài tập Tiếng Anh 2 cơ bản và nâng cao / Nguyễn Quốc Tuấn.- Quảng Nam : Giáo dục Việt Nam, 2021.- 59tr.; hình ảnh.; 27cm.- (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018).

STK
B103T
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách 16 đơn vị bài tập và 4 đơn vị bài ôn. Mỗi đơn vị bài tập và bài ôn gồm nhiều hoạt động học tập đa dạng, phong phú và sáng tạo. Các hoạt động học tập xoay quanh 16 chủ đề, bám sát các hiện tượng ngôn ngữ cơ bản của chương trình(ngữ âm, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp) và hướng đến rèn luyện nâng cao các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết).

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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S TK00434
7. 35 ĐỀ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 2

 35 đề ôn luyện tiếng việt 2/ Dương Thị Hương.- Quảng Nam: Giáo dục Việt Nam, 2021.- 100tr.; hình ảnh.; 27cm.

STK
B100L
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm hai phần: 

 Phần 1: 35 đề ôn luyện. Sau mỗi tuần học trên lớp, học sinh có cơ hội trải nghiệm qua một đề ôn luyện để củng cố các năng lực đọc, viết, nói và nghe tiếng việt,… 

Phần 2: Đáp án gợi ý. Tập trung gợi ý cho các bài tập khó để học sinh tham khảo sau khi đã tự mình giải quyết các bài tập trong đề ôn luyện, không làm ảnh hưởng tới khả năng sang tạo trong học tập của học sinh.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
00412-00413
8. THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG  LỰC TIẾNG VIỆT 2

Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 2/ Ngô Hiền Tuyên.-Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 67tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).- 2 tập.

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Thực hành phát triển năng lực tiếng việt 2 gồm hai tập, mỗi tập gồm 16 bài thực hành. Tập 1triển khai theo 04 chủ điểm gần gủi, phù hợp với học sinh: Em đã lớn khôn, đi học là hạnh phúc, bạn bè quanh em, gia đình của em. Tập hai triển khai theo 4 chủ điểm gần gủi với học sinh: Thiên Nhiên kì thú, thế giới quanh em, vẻ đẹp cuộc sống, Quê hương yêu dấu. Mỗi chủ điểm bao gồm 4 bài thực hành, mỗi bài được thiết kế theo các hoạt động cơ bản: Đọc, viết, nói và nghe.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
00407
9. THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẠO ĐỨC 1
Thực hành phát triển năng lực Đạo đức 1/Nguyễn Duy Hùng.-Quảng Nam.: GDVN, 2020.- 55tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

 Cuốn sách gồm 8 chủ đề, tương ứng với 8 chủ đề trong sách giáo khoa đạo đức lớp 1. Gồm 4 chủ đề: Tìm hiểu, khám phá, luyện tập, vận dụng.        
 Mỗi chủ đề hướng đến việc củng cố kiến thức cho học sinh, vận dụng kiến thức đó vào giải quyết tình huống, thể hiện thái độ và cách ứng xử của bản thân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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S TK
02416
10. THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẠO ĐỨC 2
Thực hành phát triển năng lực Đạo đức 2/ Nguyễn Duy Hùng.-Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 55tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 8 chủ đề, tương ứng với 8 chủ đề trong sách giáo khoa đạo đức lớp 1.Gồm 4 chủ đề: Khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng. Mỗi chủ đề hướng đến việc củng cố kiến thức cho học sinh, vận dụng kiến thức đó vào giải quyết tình huống, thể hiện thái độ và cách ứng xử của bản thân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


[image: image10.jpg]THUC HANH PHAT TRIEN NANG LUC

AO PUC

oc budi 2)

(Theo Chwong trinh Gido duc phé thong 2018 — Ho trg h

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM




STK
00408

11. THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1
Thực hành phát triển năng lực Tự nhiên và xã hội 1/ Nguyễn Duy Hùng.-Quảng Nam.: GDVN, 2020.- 67tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 6 chủ đề: Gia đình; trường học; cộng đồng địa phương; thực vật và động vật; con người và sức khoẻ; trái đất và bầu trời. Mỗi chủ đề có các bài học và một bài ôn tập. Các bài ôn tập cuối mỗi chủ đề giúp các em hệ thống, củng cố nội dung, kiến thức, kỷ năng đã học trong chủ đề, đánh giá việc vận dụng vào thực tế của bản thân.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
02417
12.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2
Thực hành phát triển năng lực Tự nhiên và xã hội 2/ Nguyễn Duy Hùng .-Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 68tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách gồm 6 chủ đề: Gia đình; trường học;cộng đồng địa phương; thực vật và động vật; con người và sức khoẻ; trái đất và bầu trời. Cuốn sách như một công cụ giúp các em tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực của bản thân. Với ba mẹ thầy cô, cuốn sách tạo them cơ hội cho quý vị hiểu them về khả năng của con em mình, từ đó có sự hổ trợ, khích lệ phù hợp.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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TK
00409
13.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MĨ THUẬT 1

Thực hành phát triển năng lực Mĩ Thuật 1/ Vương Quốc Chính.- Quảng Nam.: GDVN, 2020.- 56tr.; Hình ảnh.; 27 Cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 7 chủ đề, giúp các em luyện tập, mở rộng những kiến thức ban đầu về yếu tố tạo hình trong mĩ thuật và sử dụng chúng để thể hiện các chủ đề về thiên nhiên, gia đình, nhà trường. Qua đó cũng giúp các em hình thành những kĩ năng, phẩm chất cần thiết trong môn học.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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TK
00418
14.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MĨ THUẬT 2
Thực hành phát triển năng lực Mĩ Thuật 2/ Vương Quốc Chính.- Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 56tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách gồm 4 hoạt động: Khám phá, thực hành, luyện tập, vận dụng. Các hoạt động này giúp các em nhận biết được những yếu tố, nguyên lí tạo hình trong mĩ thuật và sử dụng chủ động trong các chủ đề liên quan đến thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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STK
02410
15.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ÂM NHẠC 1
Thực hành phát triển năng lực Âm nhạc 1/ Nguyễn Thị Thanh Vân.- Quảng Nam.: GDVN, 2020.- 44tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách gồm 8 bài, mỗi bài có 9 đến 10 bài tập được triêrn khai theo các mạch nội dung: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, thường thức âm nhạc và vận dụng, sang tạo,..

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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16.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ÂM NHẠC 2
Thực hành phát triển năng lực Âm nhạc 2/ Nguyễn Thị Thanh Vân.- Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 44tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung

 Cuốn sách gồm 8 bài, mỗi bài có 9 đến 10 bài tập được triêrn khai theo các mạch nội dung: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, thường thức âm nhạc và vận dụng, sáng tạo. Các bài tập được thiết kế theo các dạng: Nghe, nói, viết, vẽ, thực hành cá nhân, nhóm,…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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17.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1
Thực hành phát triển năng lực Hoạt động trãi nghiệm 1/ Phạm Duy Anh.- Quảng Nam.: GDVN, 2020.- 56tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

 Nội dung cuốn sách được thiết kế theo các chủ đề với các tình huống đa dạng, gần gũi và tích hợp từ môi trường sống của học sinh như: Gia đình, nhà trường và nơi công cộng. Hình ảnh minh hoạ phong phú,gần gũi giúp học sinh dễ nhận biết tình huống.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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18.THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2
Thực hành phát triển năng lực Hoạt động trãi nghiệm 2/ Phạm Duy Anh.- Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 55tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – hổ trợ học buổi 2).

STK
TH552H
Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách được thiết kế theo các chủ đề với các tình huống đa dạng, gần gũi và tích hợp từ môi trường sống của học sinh như: Gia đình, nhà trường và nơi công cộng. Hình ảnh minh hoạ phong phú, gần gũi giúp học sinh dễ nhận biết tình huống. Các hoạt động trong sách được thiết kế theo các hình thức đa dạng, giúp học sinh tự học.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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24.TRUYỆN ĐỌC 2

Truyện đọc  2/ Bùi Mạnh Hùng.- Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 68tr.; Hình ảnh.; 27 cm.- (Theo chương trình 2018).

STK
TR527Đ
Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các em phát triển kĩ năng đọc – kĩ năng quan trọng, mỗi truyện tương ứng với một tuần học, bám sát chủ điểm của các bài học trong Tiếng việt 2,…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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    19. TRUYỆN ĐỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 2
Truyện đọc giáo dục đạo đức 2/ Trần Thị Bình.- Quảng Nam.: GDVN, 2021.- 60tr.; Hình ảnh.; 27 Cm.- (Theo chương trình 2018).

STK
TR527Đ
Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho các em những câu chuyện về giáo dục đạo đức và kĩ năng sống. Các câu chuyên trong sách sẽ mang đến cho các em nhiều điều bổ ích và lí thú, giúp các em dễ nhận biết, dễ liên hệ để từng bước rèn luyện đạo đức và kĩ năng sống.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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BẢNG TRA CỨU THEO TÊN SÁCH, TÊN TÁC GIẢ

	TT
	Tên Sách
	Tác Giả
	Nhà Xuất Bản
	NX Bản

	1
	Bài tập TV 2 cơ bản và nâng cao
	Lê Phương Nga
	GDVN
	2021

	2
	Bài tập Đạo đức CB&NC
	Phạm Quỳnh
	GDVN
	2021

	3
	Bài tập TNXH 2 CB&NC
	Phan Thanh Hà
	GDVN
	2021

	4
	Bài tập Mĩ thuật 2 CB&NC
	Đoàn Dũng Sĩ
	GDVN
	2021

	5
	Bài tập Âm nhạc 2 CB&NC
	Đặng Khánh Nhật
	GDVN
	2021

	6
	Bài tập Tiếng Anh 2 CB&NC
	Nguyễn Quốc Tuấn
	GDVN
	2021

	7
	35 đề ôn luyện Tiếng việt 2
	Dương Thị Hương
	GDVN
	2021

	8
	Thực hành  PTNL 2
	Ngô Hiền Tuyên
	GDVN
	2021

	9
	Thực hành PTNL 1
	Phạm Thanh Tâm
	GDVN
	2021

	10
	Thực hành PTNL Đạo đức  1
	Nguyễn Duy Hùng
	GDVN
	2021


BẢNG TRA CỨU THEO SỐ ĐĂNG KÝ CÁ BIỆT
	 STT
	SĐKCB
	Số trang có biểu ghi
	Ghi chú

	1
	TK
02425-02426
	3
	

	2
	TK
02427
	4
	

	3
	TK
02428
	5
	

	4
	TK
02429
	6
	

	5
	TK
02430
	7
	

	6
	TK
02431
	8
	

	7
	TK
02434
	10
	

	8
	TK
02412-02413
	12
	

	9
	TK
02405-02406
	13
	

	10
	TK
02407
	15
	


                                                        MỤC LỤC

	TT
	TÊN SÁCH
	TRANG
	GHI CHÚ

	1
	Lời giới thiệu
	1
	

	2
	Bài tập TV 2 cơ bản và nâng cao
	3
	

	3
	Bài tập Đạo đức 2 cơ bản và nâng cao
	4
	

	4
	Bài tập TNXH 2 cơ bản và nâng cao
	5
	

	5
	Bài tập Mĩ thuật 2 cơ bản và nâng cao
	6
	

	6
	Bài tập Âm nhạc 2 cơ bản và nâng cao
	7
	

	7
	Bài tập Tiếng Anh 2 cơ bản và nâng cao
	8
	

	8
	35 đề ôn luyện Tiếng việt 2
	10
	

	9
	35 đề ôn luyện Toán 2
	11
	

	10
	Thực hành phát triển năng lực Tv 2
	12
	


                                                          An Sơn ngày    tháng     năm 2024
	BAN GIÁM HIỆU

	Người soạn

Nguyễn Thị Thúy
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